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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động hợp tác 
của Viện Đại học Mở Hà Nội
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 535/TTg ngày 3/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 675/GD-ĐT ngày 16/02/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 3 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng phòng NCKH và HTQT,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động hợp tác của Viện Đại học Mở Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/QĐ/ĐHM-NCKH&HTQT ngày 03/7/2008 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại Viện Đại học Mở Hà Nội.
Điều 3. Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo các đơn vị trong Viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Hội đồng Trường (để báo cáo);

- Lưu: VT, NCKH&HTQT.
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QUY ĐỊNH
Quản lý hoạt động hợp tác của Viện Đại học Mở Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM  ngày 25 tháng 5 năm 2018
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định các vấn đề liên quan đến công tác quản lý các hoạt động hợp tác của Viện Đại học Mở Hà Nội (sau đây gọi là Viện).

2. Quy định này áp dụng đối với các hoạt động hợp tác được thực hiện giữa Viện với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm:

a) Các tổ chức, cá nhân trong nước (sau đây gọi là đối tác trong nước);

b) Các tổ chức ngoài nước; cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các tổ chức nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là đối tác nước ngoài).
3. Quy định này không áp dụng đối với các chương trình, dự án ký kết giữa đại diện các cơ quan quản lý cấp trên với đối tác trong nước hay đối tác nước ngoài và được thực hiện tại Viện. Các chương trình, dự án này sẽ được thực hiện dựa theo các văn bản thỏa thuận riêng, được ký kết giữa Viện và các đơn vị có liên quan.

4. Trong trường hợp có quy định cụ thể cho một lĩnh vực hợp tác thì quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác
1. Hoạt động hợp tác phải được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, thông lệ quốc tế, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với các chính sách đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam và theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Hoạt động hợp tác phải được tiến hành trên cơ sở chương trình, dự án ký kết bằng văn bản giữa Viện với đối tác trong nước và (hoặc) đối tác nước ngoài.

3. Việc quản lý hoạt động hợp tác tại Viện được thực hiện thông qua đơn vị đầu mối và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, đồng thời đảm bảo đầy đủ các chế độ báo cáo, quản lý theo quy định của nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 3. Mục tiêu của hoạt động hợp tác

Mục tiêu cơ bản của các hoạt động hợp tác của Viện là tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế nhằm tăng cường chất lượng trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo, bổ sung và cập nhập thường xuyên chương trình và nội dung các môn học, phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo môn học mới;
2. Trao đổi cán bộ chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên và cán bộ quản lý, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hòa nhập với đội ngũ các nhà khoa học trong nước và trên thế giới, cùng hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học và phát triển công nghệ;

3 . Liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước để gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, gắn nghiên cứu triển khai với sản xuất kinh doanh; tham gia mạng lưới các trường đại học để cùng nhau phát triển phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội, tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước, Thủ đô và của Viện đồng thời khai thác, phát huy thế mạnh trong đào tạo trực tuyến của Viện đại học Mở Hà Nội. 
4. Liên kết, hợp tác với các đại học trên thế giới nhằm tìm kiếm nguồn học bổng cho giảng viên và sinh viên của Viện.
5. Thông qua nguồn vốn trong nước và nước ngoài, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học và tăng thêm nguồn chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

6. Trao đổi thông tin, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hợp tác sản xuất học liệu, tài liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Viện.

7. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao vị trí và uy tín của Viện trong khu vực, công đồng và xã hội.

Điều 4. Các hình thức hợp tác

Các hình thức hoạt động hợp tác bao gồm:

1. Các hoạt động hợp tác song phương, đa phương giữa Viện và đối tác trong nước và nước ngoài dựa trên cơ sở phân công, phân cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và các đơn vị trực thuộc, bao gồm các chương trình liên kết đào tạo và bồi dưỡng đại học và sau đại học, đào tạo ngắn hạn, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

2. Tham gia đấu thầu, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ với đối tác trong nước và nước ngoài, các dự án nhận tài trợ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Điều 5. Nội dung các hoạt động hợp tác

Nội dung các hoạt động hợp tác bao gồm:

1. Cử cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, đi làm việc trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết giữa Viện hoặc các cơ quan cấp trên với đối tác trong nước và nước ngoài; cử cán bộ, giảng viên đi tham quan, khảo sát, tham dự hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;

2. Cử sinh viên đi thực tập, đào tạo ở trong nước và nước ngoài, đồng thời tiếp nhận giảng viên, sinh viên quốc tế đến làm việc, học tập tại Viện trong khuôn khổ các chương trình, dự án liên kết song phương, đa phương giữa Viện và các đối tác trong và ngoài nước;
3. Mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu, làm việc, trao đổi khoa học, giảng dạy, tham gia quản lý, chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện hoặc của các đơn vị trực thuộc;

4. Tìm kiếm các học bổng ngắn hạn, thực tập sinh, học bổng chuyển tiếp đại học, sau đại học cho giảng viên, sinh viên thuộc diện quản lý của Viện;

5. Thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học chung, cùng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề;

6. Tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

7. Ký kết và thực hiện đào tạo theo nhu cầu của các đối tác trong nước. Ký kết và thực hiện liên doanh, liên kết đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học, cấp chứng chỉ, cùng cấp bằng và cấp bằng nước ngoài;

8. Trao đổi ấn phẩm, tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học với các đối tác trong nước và nước ngoài;

9. Các hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Chương II
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Điều 6. Nguyên tắc quản lý chung

1. Viện trưởng trực tiếp quản lý và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động hợp tác:

a) Theo các quyết định phân cấp hiện hành của nhà nước, Viện trưởng có thẩm quyền trực tiếp xét và quyết định cử các đoàn ra nước ngoài về việc chung và việc riêng trong thời gian nhất định;

b) Viện trưởng quyết định tiến hành các hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài;

c) Viện trưởng xét và quyết định việc đàm phán, ký kết thực hiện các dự án có viện trợ nước ngoài dưới mọi hình thức;

d) Viện trưởng là người đại diện hợp pháp ký các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, bản ghi nhớ về hợp tác với đại diện các đối tác trong nước và nước ngoài cùng cấp;

đ) Viện trưởng xem xét và quyết định bổ nhiệm trưởng ban điều hành hoặc giám đốc các chương trình, dự án hợp tác tại Viện;

e) Viện trưởng quyết định cho phép thực hiện việc đón tiếp đoàn;
Các đơn vị, cá nhân không được tự ý thực hiện các nội dung nêu trên khi chưa có quyết định hoặc sự chấp thuận bằng văn bản của Viện trưởng.

2. Các đơn vị được chủ động trao đổi, tìm hiểu thông tin về hoạt động của các bên, tìm kiếm, đề xuất cơ hội hợp tác. Trong trường hợp này, đơn vị có thể thực hiện đầy đủ theo Quy định về việc đón tiếp khách của Viện hoặc đề xuất chủ động đón tiếp. Nếu đơn vị quyết định chủ động làm việc, trình tự thực hiện như sau:

a) Các đơn vị lập tờ trình 
xin ý kiến Viện trưởng thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, trong đó nêu rõ:

- Thời gian, địa điểm, nội dung và mục đích buổi làm việc, trong đó ghi rõ đơn vị sẽ chủ động thực hiện đón tiếp;
- Thành phần hai bên, thông tin chi tiết về phía đối tác (tên đơn vị, tổ chức, quốc gia, tên và số hộ chiếu của các khách và 
các thông tin khác nếu có).

b) Tờ trình được gửi đến Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 
ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày thực hiện đón tiếp khách. Sau khi nhận được tờ trình, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của Viện trưởng
 đồng thời thông báo cho Phòng Tổ chức-Hành chínḥ và các đơn vị có liên quan về buổi đón tiếp.

c) Đơn vị đón tiếp chủ động tổ chức việc đón tiếp và các công tác hậu cần liên quan. Trong trường hợp cần thiết, việc phối hợp
 giữa các đơn vị được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Viện.
Điều 7. Hoạt động của đoàn liên quan đến hợp tác trong nước

1. Đoàn đi hợp tác trong nước bao gồm: Cán bộ, giảng viên đi tham quan, khảo sát, tập huấn, tham dự hội thảo khoa học hoặc đi công tác để tìm kiếm cơ hội ký kết thỏa thuận, hợp đồng, ghi nhớ hợp tác giữa Viện với đối tác trong nước.
1. Đoàn đi hợp tác trong nước có thể thực hiện các hoạt động: Tham quan, khảo sát, tập huấn, tham dự hội thảo khoa học hoặc đi công tác để tìm kiếm cơ hội ký kết thỏa thuận, hợp đồng, ghi nhớ hợp tác giữa Viện với đối tác trong nước.

2. Đoàn đối tác trong nước đến Viện có thể thực hiện các hoạt động: ký kết thỏa thuận, hợp đồng, ghi nhớ hợp tác với Viện.

Điều 8. Hoạt động của đoàn liên quan đến hợp tác quốc tế

1. Đoàn ra có thể thực hiện các hoạt động bao gồm:

a) Cán bộ, giảng viên đi tham quan, khảo sát, tập huấn, giảng dạy ngắn hạn, tham dự hội thảo khoa học hoặc đi công tác nước ngoài để tìm kiếm khả năng ký kết thỏa thuận, hợp đồng, ghi nhớ hợp tác giữa Viện với đối tác nước ngoài;

b) Cán bộ, giảng viên được cử đi làm việc ở nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết giữa Viện hoặc các cơ quan cấp trên với đối tác nước ngoài;

c) Cán bộ, giảng viên được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bồi dưỡng nâng cao trình độ ở nước ngoài;

d) Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đi thực tập, học ngoại ngữ, thi đấu, giao lưu trong khuôn khổ các chương trình, dự án hợp tác hoặc liên kết với đối tác nước ngoài;

e) Các hoạt động khác được ghi rõ trong quyết định cử đoàn đi.

2. Đoàn vào có thể thực hiện các hoạt động:

a) Các đoàn khách, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế theo các chương trình, dự án hợp tác được được ký kết giữa Viện và các đối tác nước ngoài;

b) Các đoàn khách nước ngoài đến để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, ghi nhớ hợp tác với Viện;

c) Các đoàn khách nước ngoài thăm Viện nhằm trao đổi tìm hiểu khả năng hợp tác với Viện;

d) Các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Viện theo sự giới thiệu của các cơ quan cấp trên và các cơ quan tổ chức khác;

đ) Các giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, giảng dạy ngắn hạn hoặc dài hạn (kể cả những chuyên gia tình nguyện) trong các chương trình hợp tác giữa Viện với các đối tác nước ngoài;

g) Các hoạt động khác được ghi rõ trong kế hoạch đón tiếp đã được Viện trưởng phê duyệt.
Chương III
TÀI CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
Điều 9. Chi cho các hoạt động đoàn ra
1. Chế độ công tác phí cho cán bộ, giảng viên 
của Viện được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Chế độ công tác phí cho cán bộ, giảng viên 
của Viện được cử đi công tác ngắn hạn ở trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Đối với cán bộ, giảng viên
, sinh viên được cử đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, được mời sang công tác, thực tập, giảng dạy tại các trường nước ngoài thì các mức chi tiêu được thực hiện theo cam kết trong thư mời hoặc giấy cấp học bổng của đối tác nước ngoài hoặc theo quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 10. Chi cho các hoạt động đoàn vào
1. Chi phí cho các hoạt động đoàn vào được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước và quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; cam kết giữa Viện và các đối tác nước ngoài cũng như với đương sự cụ thể (đối với các giảng viên  tình 
nguyện).

2. Chi phí cho các hoạt động của các đoàn vào được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

Điều 11. Nguồn vốn cho các hoạt động hợp tác

Tài chính cho các hoạt động hợp tác nêu trên trong Quy định này gồm nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA); nguồn vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức phi chính phủ, của các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh, liên kết đào tạo với Viện và các đơn vị, vốn đối ứng của Viện, nguồn thu từ học phí và các nguồn thu khác.

Điều 12. Quản lý tài chính trong các hoạt động hợp tác

1. Thông qua phòng Kế hoạch - Tài chính
, Viện thống nhất quản lý tài chính và thực hiện công tác hạch toán kế toán đối với các hoạt động hợp tác theo các quy định, quy chế hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện;

2. Trong các trường hợp đặc biệt, Viện trưởng xem xét và quyết định mức chi cụ thể trên cơ sở đề nghị của đơn vị, cá nhân có liên quan và ý kiến của các phòng chức năng có trách nhiệm liên quan;

3. Chủ nhiệm các chương trình hợp tác phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế lập dự toán tài chính trình Viện trưởng duyệt; quản lý các khoản thu, chi của chương trình, dự án do mình phụ trách theo dự toán đã được duyệt;

4. Định kỳ 3 tháng một lần, Chủ nhiệm các chương trình hợp tác báo cáo bằng văn bản với Viện trưởng (thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế và phòng Kế hoạch - Tài chính) về kết quả hoạt động chuyên môn và tài chính của các chương trình, dự án do mình phụ trách.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện
1. Các đơn vị thuộc Viện được khuyến khích chủ động trong việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và thực hiện hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được phân công, phù hợp với luật pháp hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý về mặt chuyên môn ở các chương trình, dự án hợp tác được phân công.

2. Đơn vị chủ trì hoạt động hợp tác có trách nhiệm:

a) Báo cáo Viện trưởng thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế về hướng hợp tác và đề xuất phương án hợp tác để Viện trưởng xem xét, quyết định;

b) Phối hợp Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan khác để thực hiện công việc theo nội dung đã được Viện trưởng phê duyệt;

c) Chủ trì xây dựng báo cáo về các hoạt động hợp tác cho Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế để tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động này.

3. Các đơn vị khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với đơn vị chủ trì và Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện các công việc hợp tác đã được Viện trưởng phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với đơn vị chủ trì lập báo cáo lĩnh vực hợp tác liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Là đầu mối liên lạc, chuẩn bị kế hoạch đón tiếp và chương trình làm việc của các Đoàn vào, ngoại trừ đoàn vào do các đơn vị chủ động đón tiếp theo Điều 6, Khoản 2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện theo nội dung tờ trình đã được Viện trưởng phê duyệt trong trường hợp đoàn vào do các đơn vị đề xuất;

2. Thực hiện công tác báo cáo cơ quan an ninh trước khi đón tiếp các đoàn vào;

3. Lập kế hoạch đoàn ra hàng năm, trình Viện trưởng phê duyệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện các thủ tục cử đoàn ra theo quy định;

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc đối với các đoàn ra;

5. Tiến hành thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa cho nhân sự đoàn ra (đối với lãnh đạo Viện); hỗ trợ thủ tục xin cấp, gia hạn visa, giấy phép lao động cho đoàn vào;

6. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị về thủ tục thực hiện các hoạt động hợp tác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.;

7. Tham mưu cho Viện trưởng trong việc lựa chọn đối tác hợp tác, nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với các nguyên tắc trong Quy định này;

8. Theo dõi, kiểm tra và đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết) việc thực hiện hoạt động hợp tác tại các đơn vị phù hợp với chủ trương và pháp luật hiện hành. Theo dõi báo cáo kết quả đoàn vào, đoàn ra và việc thực hiện các dự án hợp tác của các đơn vị trong Viện. Thừa lệnh Viện trưởng định kỳ tổ chức kiểm tra hoạt động của các chương trình dự án Hợp tác do Viện quản lý và thực hiện;

9. Là đầu mối tổng hợp báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác. Định kỳ báo cáo với Viện trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng về các hoạt động hợp tác của Viện.

Điều 15. Trách nhiệm của các thành viên đoàn ra và cá nhân được cử ra nước ngoài công tác và học tập

1. Các thành viên của đoàn ra và cá nhân của Viện được cử ra nước ngoài công tác và học tập phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện cũng như luật pháp nước sở tại; phải thể hiện vai trò là sứ giả của Viện trong việc tuyên truyền, quảng bá về chức năng, nhiệm vụ và khả năng chuyên môn của cán bộ công chức của Viện với các đối tác nước ngoài.
2. Trong trường hợp không thể về nước đúng thời hạn vì  lý do bất khả kháng, người được cử đi nước ngoài phải có văn bản đề nghị Viện trưởng cho phép được gia hạn thời gian công tác, học tập ở nước ngoài. Sau khi được sự đồng ý của Viện trưởng, người được cử đi nước ngoài báo cáo cho cơ quan đại diện Việt Nam nước sở tại để làm các thủ tục gia hạn thời gian lưu trú. 

3. Trong thời gian 07 ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến đi, đoàn ra phải báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến công tác cho Viện trưởng (thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế).

Điều 16. Trách nhiệm của chủ nhiệm chương trình hợp tác

1. Là đầu mối thiết lập, trao đổi và triển khai các hoạt động hợp tác theo lĩnh vực được Viện trưởng phê duyệt. 
2. Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tham mưu cho Viện trưởng lĩnh vực, nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với các nguyên tắc trong Quy định này.

Điều 17. Khen thưởng

1. Các đơn vị, cá nhân trong Viện có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển các hoạt động hợp tác của Viện sẽ được xem xét thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành.
2. Hàng năm, căn cứ vào các thành tích xuất sắc và các đóng góp hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế của các đơn vị, cá nhân, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trình Viện trưởng các hình thức khen thưởng phù hợp.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Những cá nhân và đơn vị, nếu vi phạm các điều khoản trong Quy định này, sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

2. Đối với các đoàn vào và đoàn ra: Đơn vị, cá nhân chậm gửi báo cáo từ 3 lần sẽ không được đưa vào danh sách bình xét danh hiệu thi đua của năm đó.

3. Việc liên kết, liên doanh với các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động hợp tác: Đơn vị thực hiện sai quy định, không báo cáo kịp thời cho Viện Đại học Mở Hà Nội hoặc bị các cơ quan chức năng phát hiện, phản ánh sẽ bị đình chỉ hoạt động liên kết đó, đồng thời không được đưa vào danh sách bình xét danh hiệu thi đua trong năm. 
4. Đối với các vấn đề phát sinh bất thường liên quan tới hợp tác quốc tế: Đơn vị, cá nhân không báo cáo kịp thời thì ngoài việc không được đưa vào danh sách bình xét danh hiệu thi đua còn phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo mức độ hậu quả gây ra./.
	
	VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Trương Tiến Tùng


	
	


Phụ lục I
THỦ TỤC CỬ ĐOÀN RA

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHM ngày       tháng      năm 2018
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

I. Nguyên tắc chung

1. Các đoàn ra thực hiện theo Phụ lục này là các đoàn ra được quy định trong Khoản 1, Điều 7 của Quy định này.

2. Việc cử đoàn ra phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của đơn vị hoặc của chương trình, dự án.

3. Tiêu chuẩn công chức viên chức thuộc thành phần các đoàn ra phải theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước. Một số điểm cụ thể như sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trung thành với chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; trung thực, khai báo hồ sơ và lý lịch rõ ràng;

b) Có đủ trình độ kiến thức về chuyên môn, phù hợp với yêu cầu của chuyến đi và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Đảm bảo đủ sức khỏe để công tác và học tập;

d) Không thuộc diện cấm xuất cảnh hoặc chưa được xuất cảnh, hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc chờ xét kỷ luật;

đ) Có đủ khả năng ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu của từng chuyến đi cụ thể (đặc biệt đối với cán bộ, giảng viên được cử đi công tác, học tập).
II. Quy trình đề nghị, xét duyệt

1. Tập thể và cá nhân có nhu cầu ra nước ngoài công tác học tập, thực tập, tham quan, tham dự hội nghị, hội thảo (sau đây gọi chung là công tác, học tập) phải làm đơn nêu rõ:

- Mục đích chuyến đi;

- Tổ chức hoặc cá nhân mời, nước đến (nếu có);

- Thời gian thực hiện chuyến đi;

- Kinh phí cho chuyến đi;

- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và nước đến cũng như quy định của Viện;

2. Hồ sơ làm thủ tục xin phép gửi Viện trưởng thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế gồm có:

- Đơn xin phép (bao gồm đầy đủ các nội dung nêu trên);

- Các bản sao, kèm bản dịch thư mời, giấy mời, giấy triệu tập, giấy cấp học bổng của đối tác nước ngoài; các bản sao và bản dịch kèm theo này phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Ý kiến đề xuất của đơn vị quản lý trực tiếp đương sự;

3. Sau khi nhận đủ các giấy tờ trên, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để trình Viện trưởng ra quyết định cho phép tập thể hoặc cá nhân có yêu cầu được ra nước ngoài công tác, học tập. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề xuất, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm rà soát hồ sơ, chuyển cho phòng Tổ chức hành chính trình Viện trưởng phê duyệt quyết định. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của Viện, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ có hướng dẫn cụ thể thủ tục giải quyết.
III. Các trường hợp gia hạn, quá hạn

1. Khi cán bộ, giảng viên được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài đã hết thời hạn cho phép, nếu vì nhu cầu công tác hoặc cá nhân, đương sự có thể làm đơn xin gia hạn gửi Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế để trình Viện trưởng xem xét quyết định. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của Viện, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ có hướng dẫn cụ thể thủ tục giải quyết.

2. Đơn xin gia hạn phải được gửi đến Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn, trừ các trường hợp bất khả kháng như ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các biến cố khác xảy đến bất ngờ. Trong các trường hợp bất khả kháng, cán bộ, giảng viên có trách nhiệm liên hệ với Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế để thông báo sự việc và thực hiện các thủ tục theo sự hướng dẫn của Phòng.

3. Nếu hết thời gian cho phép mà cán bộ, giảng viên được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài không về nước sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của Viện và của Nhà nước.

Phụ lục II
THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHM ngày       tháng       năm 2018
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

I. Nguyên tắc chung

1. Việc thực hiện các dự án Hợp tác (dự án) phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 3 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020. Ngoài ra, các dự án phải tuân thủ đúng các quy trình và quy định của Viện và Nhà nước trong toàn bộ hoạt động.
2. Đối với các vấn đề phát sinh mà Viện chưa có quy định cụ thể, cần kịp thời lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng về biện pháp xử lý. Tuyệt đối không tự ý đưa ra biện pháp xử lý.

3. Đơn vị thực hiện dự án phải:

a) Chịu trách nhiệm về các hoạt động của dự án và các nhân sự mà dự án quản lý;
b) Không được lợi dụng hoạt động của dự án để có các hành động ảnh hưởng tới quốc gia, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền chống phá cách mạng;

c) Thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật quốc gia, thông tin tuyên truyền;

d) Đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của trường;

đ) Thông báo ngay đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý kịp thời trong trường hợp có các phát sinh bất thường trong hoạt động;

e) Nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

II. Trình tự thực hiện dự án

1. Quá trình thực hiện dự án thông thường sẽ bao gồm các bước sau:

a) Tìm kiếm dự án;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng;

c) Thực hiện dự án;

d) Theo dõi các báo cáo trong quá trình thực hiện dự án.

2. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận thông tin trong quá trình tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng thực hiện dự án. 
3. Căn cứ trên hồ sơ, định hướng phát triển và tình hình thực tế của Viện, Viện trưởng sẽ phê duyệt chủ trương cho phép tiến hành đàm phán và chỉ định đơn vị chủ trì đàm phán cùng các đơn vị phối hợp.

4. Sau khi Viện trưởng phê duyệt, đơn vị chủ trì đàm phán sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để bắt đầu quá trình đàm phán. Các đơn vị tuyệt đối không được tự ý đàm phán trước khi được Viện trưởng duyệt chủ trương.

5. Sau khi đàm phán kết thúc, đơn vị chủ trì đàm phán sẽ gửi báo cáo lên Viện trưởng nêu rõ các kết quả chính thức, đánh giá về khả năng thực hiện, ý kiến đề xuất về việc có tiến hành dự án hay không cùng với các đề xuất và lưu ý (nếu có).

6. Căn cứ trên báo cáo của đơn vị chủ trì đàm phán, Viện trưởng sẽ quyết định việc ký kết hợp đồng và các văn bản cần thiết để thực hiện dự án.

7. Sau khi dự án đã được kí kết, Viện trưởng sẽ chỉ định đơn vị thực hiện dự án hay thành lập ban quản lý dự án tạm thời. Đơn vị thực hiện dự án hay ban quản lý dự án tạm thời sẽ phối hợp với đơn vị điều phối trong việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện dự án. Đơn vị điều phối được xác định theo quy tắc sau:

a) Là đơn vị được Viện trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ điều phối cho một dự án cụ thể.

b) Là đơn vị được xác định theo quy định liên quan đến một hoạt động hợp tác cụ thể (nếu có).

c) Là Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế nếu không phải các trường hợp thuộc điểm a và b Khoản này.

8. Sau khi hồ sơ thực hiện dự án đã hoàn tất, Viện trưởng ký quyết định thực hiện dự án, bổ nhiệm trưởng dự án và các nhân sự khác (nếu cần thiết) cũng như tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến hoạt động của dự án. Tuyệt đối không được tự ý thực hiện dự án trước khi có quyết định cho phép thực hiện của Viện trưởng.

9. Trong quá trình thực hiện, ngoài các báo cáo được quy định cụ thể cho từng dự án, trưởng dự án có trách nhiệm nộp báo cáo định kỳ hàng quý và hàng năm (nếu dự án kéo dài hơn một năm) và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cho Viện trưởng (thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế).

10. Nếu có các phát sinh, trưởng dự án cần kịp thời nộp báo cáo về các phát sinh này cho Viện trưởng (thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế).

11. Khi dự án kết thúc, trưởng dự án nộp về Viện báo cáo tổng kết cho toàn bộ dự án (thông qua Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.)./. 

Phụ lục III
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHM ngày       tháng       năm 2018
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

	VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Đơn vị:.......................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO
Về kết quả đi công tác tại..........

Kính gửi: 
- Viện trưởng

- Phòng NCKH và HTQT

1. Họ và tên người báo cáo: (Nếu là Đoàn thì nêu danh sách cả đoàn, Người báo cáo là trưởng đoàn).

2. Chức vụ:

3. Đơn vị công tác:

4. Đi công tác tại quốc gia/vùng lãnh thổ:

5. Theo Quyết định/Công văn số:

6. Nguồn kinh phí:

7. Mục đích chuyến đi:

8. Thời gian đi nước ngoài:

9. Lộ trình chuyến đi:

10. Những nội dung đã làm việc:

11. Đánh giá kết quả chuyến đi:

12. Những đề xuất kiến nghị

13. Những tài liệu kèm theo (nếu có): (Đề nghị liệt kê danh mục tài liệu)

	
	Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)


�Nếu bổ sung mẫu tờ trình sẽ tốt hơn.


�Thừa dấu ,


�Cụm từ dùng tới 18 lần trong văn bản, nên dùng viết tắt, sau khi định nghĩa 


�


1. Theo quy trình hiện nay, sau khi các đơn vị lấy ý kiến của Phòng NCKH, Tờ trình đươc gửi VPNT trình ký


2. Chưa rõ việc thông báo cho Phòng TCHC để làm gì? Nếu là để xin xe chẳng hạn, thì cần đăng ký chứ không phải thông báo (để biết).


�Quy chế CTNB không điều chỉnh việc phối hợp giữa các đơn vị. 


�Theo tôi phần dưới tại các điều 7, 8 chưa hợp lý lắm:


- Nếu giữ nguyên tên của Điều thì phần dưới giống như Định nghĩa các loại đoàn; 


- Tôi đề xuất sửa như ví dụ trong Điểu 7; Điều 8 sửa tương tự





�Cần thống nhất cụm từ này trong văn bản theo 1 trong 2 cách sau:


1. Chỉ dùng 1 từ “cán bộ” 


2. Công chức, viên chức, người lao động 


�Cần thống nhất cụm từ này trong văn bản theo 1 trong 2 cách sau:


1. Chỉ dùng 1 từ “cán bộ” 


2. Công chức, viên chức, người lao động 


�Như trên


�Thừa dấu cách


�Chi đoàn vào cũng phải thực hiện theo quy định của Nhà nước không chi được theo quy định riêng của đv


�Theo tôi cụm này nên đặt xuống dưới cùng
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